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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


DANH SÁCH 
Sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017 – 2018

	STT
	
MSV
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Khóa, ngành
	Mức cấp (đ)
	Số tháng hưởng
	Tổng tiền (đ)
	Ghi chú

	1 
	14A5021099
	Mạc Thị
	Huyền
	05/07/1996
	LKT K38
	780,000
	5
	3,900,000
	

	2 
	14A5021228
	Nguyễn Thị
	Thêm
	20/01/1996
	LKT K38
	780,000
	5
	3,900,000
	

	3 
	15A5021039
	Arất
	Chung
	04/11/1997
	LKT K39
	780,000
	5
	3,900,000
	

	4 
	15A5021236
	Triệu Thị Tố
	Quỳnh
	05/08/1997
	LKT K39
	780,000
	5
	3,900,000
	

	5 
	15A5021292
	Quách Huyền
	Trang
	11/04/1997
	LKT K39
	780,000
	5
	3,900,000
	

	6 
	16A5021011
	Nghiêm Ngọc
	Ánh
	01/05/1998
	LKT K40
	780,000
	5
	3,900,000
	

	7 
	16A5021065
	Nông Thị Thu
	Hà
	01/11/1998
	LKT K40
	780,000
	5
	3,900,000
	

	8 
	16A5021066
	Nông Thu
	Hà
	18/03/1997
	LKT K40
	780,000
	5
	3,900,000
	

	9 
	14A5011191
	Pơ Loong La Ôn
	Ka
	21/11/1995
	Luật K38
	780,000
	5
	3,900,000
	

	10 
	14A5011453
	Hồ Thị
	Tiết
	15/11/1992
	Luật K38
	780,000
	5
	3,900,000
	

	11 
	15A5011034
	H-Liết-
	Byă
	16/09/1997
	Luật K39
	780,000
	5
	3,900,000
	

	12 
	15A5011038
	Trần Thị
	Chầng
	27/07/1997
	Luật K39
	780,000
	5
	3,900,000
	

	13 
	15A5011051
	Rơ Mah H'
	De
	10/08/1997
	Luật K39
	780,000
	5
	3,900,000
	

	14 
	15A5011089
	Hồ Thị
	Giang
	15/05/1997
	Luật K39
	780,000
	5
	3,900,000
	

	15 
	15A5011198
	H' Mương
	Knul
	05/03/1996
	Luật K39
	780,000
	5
	3,900,000
	

	16 
	15A5011220
	Lò Văn
	Linh
	28/01/1997
	Luật K39
	780,000
	5
	3,900,000
	

	17 
	15A5011284
	Đinh Hồng
	Nghĩa
	25/02/1997
	Luật K39
	780,000
	5
	3,900,000
	

	18 
	15A5011313
	Hồ Văn
	Nhớ
	22/06/1997
	Luật K39
	780,000
	5
	3,900,000
	

	19 
	15A5011311
	Hồ Thị
	Nhơn
	30/07/1997
	Luật K39
	780,000
	5
	3,900,000
	

	20 
	15A5011366
	Lục Đăng
	Quyến
	02/06/1997
	Luật K39
	780,000
	5
	3,900,000
	

	21 
	15A5011570
	Avô
	Abôm
	01/01/1995
	Luật K40
	780,000
	5
	3,900,000
	

	22 
	16A5011023
	Trần Thị
	Cam
	28/08/1996
	Luật K40
	780,000
	5
	3,900,000
	

	23 
	16A5011026
	Hồ Văn
	Cháu
	26/03/1998
	Luật K40
	780,000
	5
	3,900,000
	

	24 
	16A5011130
	Phùng Hoa Kim
	Huệ
	21/04/1997
	Luật K40
	780,000
	5
	3,900,000
	

	25 
	16A5011170
	Hồ Văn
	Kiểm
	15/03/1991
	Luật K40
	780,000
	5
	3,900,000
	

	26 
	16A5011175
	Cầm Thị
	Lan
	05/12/1998
	Luật K40
	780,000
	5
	3,900,000
	

	27 
	16A5011562
	Hồ Văn
	Thích
	08/09/1998
	Luật K40
	780,000
	5
	3,900,000
	

	28 
	16A5011382
	Bế Thị Thủy
	Tiên
	01/01/1998
	Luật K40
	780,000
	5
	3,900,000
	

	29 
	17A5011820
	Đặng Minh
	An
	20/06/1999
	Luật K41
	780,000
	5
	3,900,000
	

	30 
	17A5011058
	Nguyễn Thị
	Chiêu
	10/10/1999
	Luật K41
	780,000
	5
	3,900,000
	

	31 
	17A5011125
	Hồ Văn
	Đạo
	04/12/1999
	Luật K41
	780,000
	5
	3,900,000
	

	32 
	17A5011080
	Hồ Thị Xuân
	Diệu
	21/03/1999
	Luật K41
	780,000
	5
	3,900,000
	

	33 
	17A5011097
	Ksor 
	H’Duyên
	25/12/1999
	Luật K41
	780,000
	5
	3,900,000
	

	34 
	17A5011189
	Hồ Thị Thu
	Hằng
	19/07/1999
	Luật K41
	780,000
	5
	3,900,000
	

	35 
	17A5011233
	Hồ Thị
	Học
	26/01/1998
	Luật K41
	780,000
	5
	3,900,000
	

	36 
	17A5011229
	Ksor H'
	Hoem
	10/06/1999
	Luật K41
	780,000
	5
	3,900,000
	

	37 
	17A5011235
	Nguyễn Thị ánh
	Hồng
	30/06/1998
	Luật K41
	780,000
	5
	3,900,000
	

	38 
	17A5011154
	Ksor
	H'phước
	20/12/1999
	Luật K41
	780,000
	5
	3,900,000
	

	39 
	17A5011276
	Dương Thị
	Hương
	14/05/1999
	Luật K41
	780,000
	5
	3,900,000
	

	40 
	17A5011443
	Hồ Thị
	Ngã
	03/04/1999
	Luật K41
	780,000
	5
	3,900,000
	

	41 
	17A5011498
	Coor
	Nhung
	06/06/1999
	Luật K41
	780,000
	5
	3,900,000
	

	42 
	17A5011524
	Y
	Phụng
	09/07/1999
	Luật K41
	780,000
	5
	3,900,000
	

	43 
	17A5011538
	Blúp
	Quân
	15/02/1999
	Luật K41
	780,000
	5
	3,900,000
	

	44 
	17A5011552
	La O Thị
	Quý
	12/07/1998
	Luật K41
	780,000
	5
	3,900,000
	

	45 
	17A5011556
	Hồ Thị
	Quýt
	18/08/1998
	Luật K41
	780,000
	5
	3,900,000
	

	46 
	17A5011574
	Nguyễn Văn
	Sỹ
	14/05/1999
	Luật K41
	780,000
	5
	3,900,000
	

	47 
	17A5011586
	Siu
	Te
	11/10/1999
	Luật K41
	780,000
	5
	3,900,000
	

	48 
	17A5011616
	Kpá Hờ
	Thẩm
	27/06/1999
	Luật K41
	780,000
	5
	3,900,000
	

	49 
	17A5011617
	Phạm Thị
	Thập
	14/12/1999
	Luật K41
	780,000
	5
	3,900,000
	

	50 
	17A5011642
	Nguyễn Văn 
	[bookmark: _GoBack]Thợ
	30/04/1999
	Luật K41
	780,000
	5
	3,900,000
	

	51 
	17A5011643
	Đinh Thị
	Thu
	10/12/1999
	Luật K41
	780,000
	5
	3,900,000
	

	52 
	17A5011649
	Phạm Thị
	Thuận
	01/06/1998
	Luật K41
	780,000
	5
	3,900,000
	

	53 
	17A5011678
	Hồ Thị
	Tiên
	07/05/1998
	Luật K41
	780,000
	5
	3,900,000
	

	54 
	17A5011700
	Hồ Thị
	Trang
	19/11/1999
	Luật K41
	780,000
	5
	3,900,000
	

	55 
	17A5011726
	Nguyễn Thị Phương
	Trinh
	14/10/1999
	Luật K41
	780,000
	5
	3,900,000
	

	56 
	17A5011729
	Rơ Châm
	Trinh
	05/08/1997
	Luật K41
	780,000
	5
	3,900,000
	

	57 
	17A5011778
	Alung
	Ức
	28/03/1999
	Luật K41
	780,000
	5
	3,900,000
	


** Danh sách này gồm có 57 sinh viên được hưởng CPHT.
